
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 212499 Nguyễn Hoàng Anh 17/10/2003 Cần Thơ DH21OTO06

2 180586 Hồng Khánh Băng 22/06/2000 Cà Mau DH18OTO02

3 201944 Lương Hoài Bão 16/02/2002 Đồng Tháp DH20OTO07

4 201947 Nguyễn Văn Chung 30/11/2002 Đồng Tháp DH20OTO07

5 220774 Hồ Thúy Duy 06/05/2004 Kiên Giang DH22YKH05

6 203003 Lê Nhựt Hào 27/12/2002 Kiên Giang DH20TIN05

7 211833 Hà Thị Út Hậu 08/08/2003 An Giang DH21QTK05

8 2110321 Phạm Kim Hiên 07/09/2003 Bạc Liêu DH21LUA02

9 201884 Lư Bạch Hổ 29/12/2002 Cà Mau DH20OTO07

10 212729 Hồ Quang Huy 01/02/2003 An Giang DH21OTO06

11 223951 Nguyễn Anh Chí Huy 18/04/2004 Kiên Giang DH22CKD02

12 212636 Nguyễn Như Huyền 10/08/2003 Cà Mau DH21QTK05

13 203074 Phạm Vĩ Kha 10/12/2002 An Giang DH20QTK06

14 211204 Trần Thanh Kha 15/12/2003 Hậu Giang DH21OTO03

15 211745 Dương Văn Khang 28/06/2003 Kiên Giang DH21QTK05

16 201892 Phạm Quốc Khang 07/02/2002 Cà Mau DH20OTO07

17 223471 Huỳnh Mỹ Khuyên 01/01/2004 Cà Mau DH22QTK03

18 211781 Dương Ngọc Linh 11/07/2003 Kiên Giang DH21QTK05

19 212508 Dương Nguyễn Duy Linh 30/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

20 2110660 Nguyễn Thị Nhựt Linh 01/08/2003 Cà Mau DH21LUA02

21 202054 Trần Co Lís 16/02/2001 Bạc Liêu DH20OTO07

22 211951 Cao Ngọc Hồng Loan 04/02/2000
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23 226445 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11/06/2004 An Giang DH22YKH05

24 203039 Đỗ Thị Quỳnh Mai 24/07/2002 Cần Thơ DH20QTK06

25 213094 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/06/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

26 210915 Diệp Huỳnh Nga 31/01/2001 Cà Mau DH21LUA01

27 220305 Cao Thị Quỳnh Ngân 13/01/2004 Tiền Giang DH22CNT01

28 222883 Phạm Thị Kim Ngân 15/12/2004 Cần Thơ DH22QTK03

29 202078 Nguyễn Hiếu Nghĩa 10/09/2002 Cà Mau DH20OTO07

30 222657 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/01/2004 Cà Mau DH22CNT01

31 221612 Lâm Mỹ Như 04/09/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

32 201978 Dương Hoàng Phúc 02/12/2002 Trà Vinh DH20OTO07

33 2110561 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10/06/2003 Cần Thơ DH21LUA02

34 166039 Huỳnh Minh Tâm 14/08/1998 Cần Thơ DH16KTR01

35 224534 Mai Phạm Anh Thư 18/01/2004 Cà Mau DH22QTK03

36 211969 Nguyễn Quốc Thuấn 20/03/2003 Cà Mau DH21QTK05

37 199019 Võ Văn Tới 04/12/2001 Hậu Giang DH19KTO02

38 211933 Bạch Thị Thùy Trang 15/03/2003 Kiên Giang DH21QTK05

39 211789 Nguyễn Thị Trang 08/10/2003 Kiên Giang DH21QTK05

40 2110867 Trần Thanh Tường 26/01/2003 An Giang DH21LUA02

41 2010646 Trương Chấn Vĩ 20/11/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

42 192185 Trương Triệu Vĩ 05/04/2001 Cần Thơ DH19KTO02

43 221329 Lữ Thị Như Ý 31/12/2004 Cà Mau DH22QTK03


